Ma trận Đề thi Toán lớp 3 a3 học kì 1
	STT
	Tên nội dung/chủ đề/mạch kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học:
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	2
	1
	
	5
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	
	5,6
	
	
	8,9
	10
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	
	3
	1
	
	4
	3

	2
	Đại lượng và đo đại lượng:
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	3
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	3
	Yếu tố hình học:
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	Tổng số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	1
	
	
	10

	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	2
	
	3
	1
	
	3
	1
	
	
	10


Họ và tên ……………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I

                                                               Năm học :  2021 - 2022
Lớp :   . 3A 3...................                       Khối:3 
    Môn:  Toán                                                                  
	  Điểm :


	                         Lời phê của giáo viên:

             ………………………………………………………………………………………….................................................................




Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.( M1) 0,5đ: Trong các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928                          B. 982                          C. 899                          D. 988

Câu 2.(M1) 0,5đ: Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10                            B. 90                            C. 99                             D. 89

Câu 3:(M1) 1đ: 5m6cm = …cm?
A. 506cm                    B. 560cm                      C. 56cm                       D. 65cm

Câu 4: :(M2) 1đ: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.
Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 20cm                      B. 28cm                       C. 32cm                      D. 40cm

Câu 5: :(M2) 1đ: Kết quả của phép tính 728 – 245 là:
A. 338                         B. 483                          C. 433                        D. 438

Câu 6: :(M2) 1đ: Giá trị của biểu thức 84 : (4: 2) là:
A. 43                           B. 24                            C. 42                           D. 34

Câu 7: (M2)1đ:Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 7 ngày có bao nhiêu giờ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: :(M3) 1đ:
Tính giá trị của biểu thức:

a. 84 : (24 - 20)                                                              b. 276 + 17 x 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Câu 9: (M3) 2đ: Một cửa hàng có 84 kg muối, đã bán được 1  số muối đó. Hỏi cửa 
                                                                                                 6
hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (M4) 1đ: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên                              B. 5 viên                           C. 4 viên                  D. 6 viên

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: D (cho 0,5 điểm)

Câu 2: C (cho 0,5 điểm)

Câu 3: A (cho 1 điểm)

Câu 4: D (cho 1 điểm)

Câu 5: B (cho 1 điểm)

Câu 6: C (cho 1 điểm)

Câu 10: C (cho 1 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 7: 1đ:

Lời giải, đáp số: 0,25đ

Phép tính: 0,5đ

Bài giải

7 ngày có số giờ là:

24 x 7 = 168 (giờ)

Đáp số: 168 giờ

Câu 8: 1đ: Mỗi biểu thức đúng cho 0,5đ

Câu 9: 2 đ

Mỗi lời giải đúng 0,25 điểm

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Đáp số 0,5 điểm

Bài giải
Số muối đã bán đi là:

84 : 6 = 14(kg)

Số muối còn lại là:

84 – 14 = 70(kg)

Đáp số: 70 kg muối

…………………………………………………………………………………………
Ma trận đề  kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì I- Lớp 3

	Mạch kiến   thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

KQ
	TL
	khác 

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	 2
	 2
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	7
	8
	
	
	10
	
	6,7
	8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0.5
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	
	 1,5
	2 
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	2
	
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 5
	 1
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3,4,5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1,2,3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2,5
	1
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Số điểm
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0 

	
	b) Đoạn, bài

(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	
	 
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	  
	
	
	 
	6,0

	Tổng
	
	 Số câu
	2
	
	2
	4
	 
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	8
	2
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	7,0
	2.0
	
	
	1.0
	2
	6,0
	
	1,0
	
	5.0
	2.0
	13

	
	


Họ và tên:......................................      Kiểm tra môn Tiếng Việt – Cuối kì I

                                                                          Năm học: 2021 -2022
                                                                          (Thời gian làm bài: 60 phút
  Lớp :  3A3                       
	  Điểm :


	                         Lời phê của giáo viên:

             ……………………………………………………………………...……………………...........................................................................


A. Kiểm tra đọc (10 điểm) 
B. I/ Đọc hiểu: Đọc các đoạn văn sau  và trả lời câu hỏi .

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
Bài :Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé Thơ, bạn của cây, phải nằm viện, sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ.

Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua.

Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh, bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kĩ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa chao qua, chao lại. sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa chúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ.

Lập tức, sẻ nghe thấy tiếng reo từ trong gian phòng tràn ngập ánh nắng:

- Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia?

Theo PHẠM HỔ
 Câu 1 .Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai?
 Câu 2.Sẻ non yêu quý những ai?
 Câu 3.Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình?

Bài :CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG
Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt vừa đói.

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh
Câu 1. Bác trọ ở đâu?
Câu 2. Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống? 

Câu 3. Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét?
Bài: CHIẾC ÁO RÁCH
Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc.

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan.

 1. Vì sao các bạn trêu chọc Lan? 

2. Thái độ của Lan như thế nào khi bị các bạn trêu chọc?

 3. Khi các bạn đến thăm Lan thì thấy bạn Lan đang làm gì? 
1. Kiểm tra đọc hiểu (7 điểm)
Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi:

Bồ Nông có hiếu
Thế là chỉ còn hai mẹ con Bồ Nông ở lại nơi nắng bỏng cát rang này. Bồ Nông hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng dài thêm ra vì lặn lội.

Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xăm xắp, xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú Bồ Nông cứ dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn nuôi mẹ qua trọn mùa hè sang mùa thu.

Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng:
Câu 1. Mức 1 Trên vùng đất nắng bỏng cát rang có những ai đang sinh sống? – 0,5đ
A. Một chú Bồ Nông.

B. Bồ Nông mẹ.

C. Hai mẹ con Bồ Nông.

D. Mẹ con Bồ Nông và cua cá.

Câu 2 Mức 1. Bồ Nông chăm sóc mẹ như thế nào?  - 0,5đ

A. Dắt mẹ tìm nơi mát mẻ.

B. Đêm đêm một mình ra đồng xúc tép xúc cá.

C. Bắt được con mồi ngậm vào miệng để phần mẹ.

D. Tất cả các việc làm trên.

Câu 3. Mức 1Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động?  -0,5đ
A. dắt, tìm, xúc, bắt, ngậm

B. dắt, cảm phục, yêu quý, xúc

C. yêu quý, dắt, bắt, xúc

D. ngậm, tìm, cảm phục, bắt

Câu 4.Mức 2. Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu Ai làm gì?  -0,5đ
A. Đôi chân của Bồ Nông khẳng khiu.

B. Bồ Nông rất hiếu thảo.

C. Trên đồng nứt nẻ, dưới ao khô.

D. Bồ Nông đi kiếm mồi.

Câu 5. Mức 2Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?  -0,5đ
A. Chú Bồ Nông chăm chỉ làm việc.

B. Chú Bồ Nông như một đứa trẻ hiếu thảo và ngoan ngoãn.

C. Chú Bồ Nông chăm ngoan và hiếu thảo

D. Chú Bồ Nông yêu mẹ.

Câu 6. M3 Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo. Có thể thay từ cảm phục bằng từ nào?-0,5đ
A .không phục       B. thán phục       C.  đồng phục      D .quân phục. 
Câu 7. (m3)Nối các từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B:( 1đ)
    A                                                          B

	Bạn Hoa

	Thầy giáo

	Hoa Huệ


	thơm ngào ngạt.

	rất chăm chỉ.

	đang giảng bài.

	trắng muốt.


Câu 8:( m3) Kể tên 5 dân tộc thiểu số sinh sống ở Tây Nguyên ?  Kể tên các công việc họ thường làm hàng ngày?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9.Mức 3 Em học tập được điều gì ở Bồ Nông? 1đ
…………………………………………………………………………………..
Câu 10. M 4Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? nói về một bạn học sinh trong lớp.  1đ
..........................................................................................................................................
                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Họ và tên:......................................          Năm học:2021- 2022
                                                                  Môn: Tiếng Việt lớp 3
  Lớp :  ..................3A4..........                        
	  Điểm :


	                         Lời phê của giáo viên:

             ……………………………………………………………………...……………………...........................................................................


PHẦN KIỂM TRA VIẾT : ( 10 điểm)
1. Chính tả Nghe – viết: ( 4 điểm)
Đêm trăng trên Hồ Tây
   Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt…

PHAN KẾ BÍNH

Bài:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ Tập làm văn (6 điểm)
Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về quê hương em cho một người bạn ở xa và mời bạn tới thăm.
Gợi ý:
- Quê em ở nông thôn hay thành phố?

- Cảnh vật đáng chú ý nhất ở đó là gì?

- Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì?

- Nếu bạn tới thăm, em sẽ đưa bạn đi những đâu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BGH duyệt

Trịnh Thị Yến
	Khối trưởng

Mã Thị Hà
	           Giáo viên
                                                                       NGUYỄN THỊ VÂN ANH




Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2021 - 2022
A. Bài kiểm tra đọc:
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
2. Đọc hiểu: 6 điểm
Câu 1: Khoanh vào C (0,5 điểm)

Câu 2: Khoanh vào D (0,5 điểm)

Câu 3: Khoanh vào A (0,5 điểm)

Câu 4: Khoanh vào D (0,5 điểm)

Câu 5: Khoanh vào B (0,5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào B(0,5 điểm)

Câu 7: 1 điểm
	Bạn Lan


	Cô giáo


	Hoa hồng



	thơm ngào ngạt.

rất chăm chỉ.

đang giảng bài.

trắng muốt.




. Câu 8: 1 điểm- DT Ê-đê, Ba Na, Gia rai...

- Công việc: trồng trọt cây cà phê, tiêu..

  Chăn nuôi trâu, bò,dê,...
.Câu 9.Viết được 1 câu có ý học tập được sự chăm chỉ và lòng hiếu thảo của Bồ Nông
Câu 10. 1 điểm Bạn Phin rất tốt bụng.
B. Bài kiểm tra viết:
1. Chính tả: 4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II/ Tập làm văn
Bài viết của học sinh phải đạt những yêu cầu về nội dung và hình thức như sau:

* Về nội dung: Đảm bảo đủ các ý sau (4 điểm)

- Quê em ở nông thôn hay thành phố?

- Cảnh vật đáng chú ý nhất ở đó là gì?

- Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì?

- Nếu bạn tới thăm, em sẽ đưa bạn đi những đâu?

* Về hình thức:

- Chữ viết sạch, đẹp, đúng chính tả: 0.5 điểm

- Dùng từ, diễn đạt tốt: 1 điểm

- Bài viết có sáng tạo: 0.5 điểm

